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1 Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định x x https://youtu.be/tpC2-HhKH6Q

2
Dạy trẻ phân biệt hành vi đúng - sai, 

tốt - xấu
x x https://youtu.be/ZBo-Mq_AK_I

3 Dạy trẻ an toàn khi lên xuống xe máy x x https://youtu.be/jyoRznpbd0Y

4
Dạy trẻ một số biển báo giao thông 

đường bộ
x x https://youtu.be/HAzIyNJ_NTE

5
Hướng dẫn trẻ 5T bảo quản thực 

phẩm
x x https://youtu.be/-dmOzWr-LCs

6 Dạy trẻ gấp quần áo x x https://youtu.be/jOLYNie2HGM

7
Dạy trẻ nhận biết khu vực nguy hiểm 

trong gia đình
x x https://youtu.be/4BqPJJlYWeE

8 Dạy trẻ làm hoa quả dầm x x https://youtu.be/38Ub-QTspGU

9 Dạy trẻ làm bữa sáng x x https://youtu.be/crfuq1X65Ng

10 Dạy trẻ nhận biết cảm xúc vui - buồn x x https://youtu.be/6kide4RzWog

11 Chăm sóc cún con x x https://youtu.be/e6dh_WBurF8

12 Gấp chăn nhỏ x x https://youtu.be/sl9Kb9tA1nU

13 Bé tiết kiệm nước x x https://youtu.be/R4Asi3OU8QA

14 Nhặt, tuốt rau ngót x x https://youtu.be/sb1k7Dq8lk0

15 Bé làm gì khi bị thương x x https://youtu.be/_-gC5mbnqF0

16 Phơi đồ thật vui (5-6T) x x https://youtu.be/KCnWDuj0hjs

DANH SÁCH VIDEO TRONG KHO HỌC LIỆU GIÁO DỤC MẦM NON THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, NĂM 2021

Thuộc lĩnh vực

giáo dục chủ đạo

Dành cho 

đối tượng trẻ

https://youtu.be/tpC2-HhKH6Q
https://youtu.be/ZBo-Mq_AK_I
https://youtu.be/jyoRznpbd0Y
https://youtu.be/HAzIyNJ_NTE
https://youtu.be/-dmOzWr-LCs
https://youtu.be/jOLYNie2HGM
https://youtu.be/4BqPJJlYWeE
https://youtu.be/38Ub-QTspGU
https://youtu.be/crfuq1X65Ng
https://youtu.be/6kide4RzWog
https://youtu.be/e6dh_WBurF8
https://youtu.be/sl9Kb9tA1nU
https://youtu.be/R4Asi3OU8QA
https://youtu.be/sb1k7Dq8lk0
https://youtu.be/_-gC5mbnqF0
https://youtu.be/KCnWDuj0hjs


TT Tên video học liệu Đường link youtube

T
h

ể 
ch

ất

N
h

ận
 t

h
ứ

c

N
g

ô
n

 n
g

ữ

T
C

- 
K

N
X

H

T
h

ẩm
 m

ỹ

N
D

 -
 C

S
S

K

N
h

à 
tr

ẻ

3
 t

u
ổ

i

4
 t

u
ổ

i

5
 t

u
ổ

i

Thuộc lĩnh vực

giáo dục chủ đạo

Dành cho 

đối tượng trẻ

17
Dạy trẻ vận động theo nhạc bài: tai, 

đầu, chân cùng lắc lư
x x https://youtu.be/iodOZjzor9I

18 Vẽ nét xiên, nét ngang x x https://youtu.be/t33YqYBs688

19
Dạy trẻ vận động theo nhạc bài Tập 

thể dục buổi sáng
x x https://youtu.be/ejEPH1tkMsA

20
Dạy trẻ vận động theo nhạc bài hát: 

Lái ô tô
x x https://youtu.be/XUybXxcCyt0

21 Dạy trẻ gấp quần áo x x https://youtu.be/Vl6UWlAIO3w

22 Sở thích, khả năng của bản thân x x https://youtu.be/Ynrr4xLRaeo

23 Dạy trẻ đội mũ bảo hiểm x x https://youtu.be/Xmf9brc7FT4

24 Dạy trẻ quét nhà x x https://youtu.be/QGPu5N6nBjE

25 Dạy trẻ đi dép đúng đôi x x https://youtu.be/fizZlv4NGsU

26 Dạy trẻ sử dụng điện tiết kiệm x x https://youtu.be/hQDN8Zc26NY

27 Hướng dẫn trẻ 4T lau sàn nhà x x https://youtu.be/XZWu8Z1Aan4

28
Biết nói lời cám ơn, xin lỗi, chào hỏi 

lễ phép
x x https://youtu.be/Z62eX7FyYwo

29
Dạy trẻ đội mũ bảo hiểm đúng cách 

khi tham gia giao thông
x x https://youtu.be/Czx1v_9nMYA

30 Bé làm đèn lồng vui tết trung thu x x https://youtu.be/8vXeol7OBGM

31 Dạy trẻ dọn dẹp đồ chơi x x https://youtu.be/dh5jc9rSqdA

32 Dạy trẻ 3T dính dán x x https://youtu.be/mb7h3YQJX0A

33 Dạy trẻ tập hát bài: mùa hè đến x x https://youtu.be/wzNG3FJT0ng

34 Trang trí thuyền buồm bằng nét xiên x x https://youtu.be/h3TAvlc2roA
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35
Dạy trẻ đặt câu hỏi với người cùng 

chơi
x x https://youtu.be/NNuq7dwTYNw

36
Dạy trẻ nhận biết, phân biệt đồ ăn 

sạch, an toàn
x x https://youtu.be/CgoNDLO8Kk8

37 Dạy trẻ kỹ năng rửa tay x x https://youtu.be/a-375a3844w

38
Dạy trẻ kỹ năng nhớ số điện thoại 

của người thân.
x x https://youtu.be/Q7Zt7cSbbHw

39
Lựa chọn và sử dụng trang phục phù 

hợp với thời tiết
x x https://youtu.be/g_FrZthBJeI

40
Dạy trẻ một số thói quen tốt trong ăn 

uống
x x https://youtu.be/PozZLNXlijU

41
Hướng dẫn cách rửa tay cho trẻ nhà 

trẻ
x x https://youtu.be/bpM0HiHcSLQ

42 Phòng tránh nước nóng x x https://youtu.be/1bAZVN1FOWc

43 Tập luyện thao tác lau mặt x x https://youtu.be/SERQgkepTQg

44
Dạy trẻ phân biệt thức ăn có lợi có 

hại cho sức khoẻ
x x https://youtu.be/kpfS4nIn5xM

45 Bé chơi với hộp x x https://youtu.be/GMPPCw5c92w

46
Dạy trẻ làm hộp đựng bút từ lõi giấy 

vs
x x https://youtu.be/CvTrjPYECmQ

47
Dạy trẻ vận động theo nhạc bài hát: 

Bánh chưng xanh
x x https://youtu.be/L6ik-OfAXOA

48 Đồng dao Con von vỏi con voi x x https://youtu.be/uh-S1DaJ1K4

49 Bài thơ " Hồ sen " x x https://youtu.be/QAESHef_lkE

50 Truyện: Chú lính cứu hỏa siêu đẳng x x https://youtu.be/AeVauzzfe6o

51 Truyện: Bạn bè thân thương x x https://youtu.be/j2gGYMGnc5U

52 Truyện: Buồn là như thế nào? x x https://youtu.be/ypMDAYhbLso
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53 Truyện: Vì sao tớ yêu bố x x https://youtu.be/-ZEJ8pzOYBM

54 Thơ: Mưa Xuân x x https://youtu.be/HXZsmTyh_Cg

55 Kể chuyện "Heo con giúp mẹ" x x https://youtu.be/QmGRse8dBwk

56 Truyện Tay phải tay trái x x https://youtu.be/itRscz1DCPQ

57 Thơ: Bé và mẹ x x https://youtu.be/bAo2yTG4Nk4

58 Đồng dao: Hạt mưa hạt móc x x https://youtu.be/z5eXQvbn8d4

59 Thơ: Có chú gà con x x https://youtu.be/G03e4lmMfYY

60 Truyện "Mèo hoa đi học" x x https://youtu.be/9mMtAlDiIRU

61 Làm quen chữ cái: M, N, L x x
https://youtu.be/M-1PKBWvUOg

62 Làm quen chữ cái G-Y x x
https://youtu.be/rw_jzvfrnLU

63 Dạy trẻ đọc thơ "Cô dạy con" x x
https://youtu.be/XJanxSg6A14

64 Lam quen chữ cái: B, D, Đ x x
https://youtu.be/tudRY8smQCo

65 Làm quen chữ cái: O, Ô, Ơ x x
https://youtu.be/ZX7eEvGb1uI

66
Sao chép 1 số ký tự, chữ cái, tên của 

mình
x x

https://youtu.be/HA5EKpW3YRM

67 Làm quen chữ cái: E, Ê x x
https://youtu.be/oF2nGdV0duQ

68
Dạy trẻ biết chữ viết thay cho lời nói- 

 "Lời yêu thương"
x x

https://youtu.be/UgN5KXMZrec

69 Truyện: Hạt giống nảy mầm rồi x x
https://youtu.be/a3yWJJqg5zY

70 Truyện: Con yêu mẹ biết bao x x
https://youtu.be/_R6zCHLfcwg
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71 Truyện: Ai dùng kéo x x
https://youtu.be/BFBQvzmiqa0

72 Làm quen chữ cái: V, R x x
https://youtu.be/gdRw7eiqG_I

73 Thơ : "Mưa" x x
https://youtu.be/xjVCAoCNqlg

74 Thơ: Bắp cải xanh x x https://youtu.be/Ar_FkPGgfhQ

75 Thơ: Mưa x x
https://youtu.be/XQ_qa8TcCx8

76 Truyện "Đôi bạn tốt" x x https://youtu.be/te_iQU1GY4M

77 Truyện "Mẹ tắm cho bé" x x
https://youtu.be/_YNUb8RjqOE

78 Câu chuyện " Lời chúc " x x
https://youtu.be/OiLtbZjjIrQ

79 Dạy trẻ đọc thơ "Quả thị" x x
https://youtu.be/UiEmtkPc6S8

80 Thơ: ' Lời chào buổi sáng" x x https://youtu.be/OCU9jkHyU6A

81  Nhận biết tập nói ô tô x x
https://youtu.be/n5B9oWa7b4s

82 Thơ Củ cà rốt x x https://youtu.be/_8JBbrlAgYQ

83 Kể chuyện: Vịt con lông vàng x x https://youtu.be/ZnsSIbhR3d4

84 Truyện:  Một ngày của Bạch tuộc x x
https://youtu.be/nAELaAXEutk

85 Thơ: Đúng là Tết x x
https://youtu.be/n5OFN54tEDs

86 Thơ "Rửa tay" x x
https://youtu.be/iVNDakAA3sU

87 Truyện " Vệ sinh buổi sáng" x x
https://youtu.be/iZErsMKsE_g

88 Thơ "Xe chữa cháy" x x
https://youtu.be/iD_y9tlHlxw
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https://youtu.be/te_iQU1GY4M
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89 Truyện: Bu Bu tập gieo hạt x x
https://youtu.be/7Nc-SDIonX0

90 Truyện "Chú đỗ con" x x
https://youtu.be/mGBeHG6I2dM

91 Day trẻ đọc thơ “Quê em vùng biển”. x x https://youtu.be/2rXYbXjr698

92 Truyện: Cún con nghịch đất x x https://youtu.be/-BFFEHLuS6Q

93 Truyện "Cáo Thỏ và gà trống" x x https://youtu.be/9HmkypRoHMU

94 Truyện "Gà Tơ đi học" x x https://youtu.be/Sz5p47ud6dE

95 Thơ: Bến cảng Hải Phòng x x https://youtu.be/b08JNQLUQgk

96
Dạy trẻ đọc theo, đọc tiếng cuối của 

câu thơ. Bài thơ: “Đi dép”.
x x https://youtu.be/ubxf-fb7Hz4

97 Thơ "Yêu mẹ" x x https://youtu.be/35-Ftsf3RCU

98 Những điều bé thích, không thích. x x https://youtu.be/PnkcdPqFtaA

99 Thu dọn đồ chơi x x https://youtu.be/IehsR4R4gqQ

100 Những điều bé thích và không thích x x https://youtu.be/bnbKHIdMf_o

101 Bỏ rác đúng nơi quy định x x https://youtu.be/VbsBTzTbnJc

102
Dạy trẻ biết chăm sóc và bảo vệ cây 

cảnh tại nhà.
x x https://youtu.be/pKW45RfhtH0

103 Dạy trẻ bóc trứng chim cút x x https://youtu.be/yB9mi5Zx6O4

104
Dạy vận động theo nhịp bài "Lời 

chào buổi sáng"
x x https://youtu.be/jCTVyZyf8SY

105 An toàn khi lên xuống cầu thang x x https://youtu.be/jFyJDLXL7xo

106 Dạy trẻ thao tác lau bàn (ghế) x x https://youtu.be/qV1wD4KiHFQ
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https://youtu.be/35-Ftsf3RCU
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107 Dạy trẻ đi tất, đeo gang tay x x https://youtu.be/Rfov9JVCPKs

108 Di màu ông mặt trời x x https://youtu.be/uI-bOpQBoOg

109 Di màu ngôi nhà x x https://youtu.be/nqSekqa_8XI

110
Dạy trẻ vận động theo nhạc” bé và 

hoa”
x x https://youtu.be/0k84-HdpKyg

111 Bé ơi hãy giới thiệu về mình x x https://youtu.be/sqzFAjGbovU

112 Cách sử dụng bát, thìa, cốc x x https://youtu.be/bcQgXv-I8Kw

113 Dạy trẻ tập rửa tay bằng xà phòng x x https://youtu.be/02JifFCpp4I

114 Dạy trẻ thao tác rửa tay - lau mặt x x https://youtu.be/7IgIR7gI2pA

115
Nhận biết trang phục theo mùa, 

bước đầu biết mặc quần áo.
x x https://youtu.be/_acnLyfnhPE

116 Dạy trẻ sang đường an toàn x x https://youtu.be/Og4BRB7IhsI

117
Dạy trẻ nhận biết và phòng tránh 

một số đồ dùng nguy hiểm
x x https://youtu.be/rwakI8Xuq-g

118
Dạy trẻ kỹ năng ứng xử phù hợp với 

giới tính của bản thân
x x https://youtu.be/iIz-2PlojbE

119 Bạn của bé x x https://youtu.be/B5nuMZXK-Zk

120 Làm Salat hoa quả x x https://youtu.be/1CUtsMRM3Do

121 Dạy trẻ kĩ năng sắp và dọn bàn ăn x x https://youtu.be/ZHeA4zEZuVE

122 VĐ theo nhạc bài "Gieo hạt" x x https://youtu.be/JYIQr8lW9DA

123 Dạy kỹ năng ca hát "Em tập lái ô tô" x x https://youtu.be/imlmSw-i5X8

124 Bé làm Búp bê từ bắp Ngô x x https://youtu.be/iKSMDMnVlgg

https://youtu.be/Rfov9JVCPKs
https://youtu.be/uI-bOpQBoOg
https://youtu.be/nqSekqa_8XI
https://youtu.be/0k84-HdpKyg
https://youtu.be/sqzFAjGbovU
https://youtu.be/bcQgXv-I8Kw
https://youtu.be/02JifFCpp4I
https://youtu.be/7IgIR7gI2pA
https://youtu.be/_acnLyfnhPE
https://youtu.be/Og4BRB7IhsI
https://youtu.be/rwakI8Xuq-g
https://youtu.be/iIz-2PlojbE
https://youtu.be/B5nuMZXK-Zk
https://youtu.be/1CUtsMRM3Do
https://youtu.be/ZHeA4zEZuVE
https://youtu.be/JYIQr8lW9DA
https://youtu.be/imlmSw-i5X8
https://youtu.be/iKSMDMnVlgg


TT Tên video học liệu Đường link youtube

T
h

ể 
ch

ất

N
h

ận
 t

h
ứ

c

N
g

ô
n

 n
g

ữ

T
C

- 
K

N
X

H

T
h

ẩm
 m

ỹ

N
D

 -
 C

S
S

K

N
h

à 
tr

ẻ

3
 t

u
ổ

i

4
 t

u
ổ

i

5
 t

u
ổ

i

Thuộc lĩnh vực

giáo dục chủ đạo

Dành cho 

đối tượng trẻ

125 Giặt và phơi khăn x x https://youtu.be/lMl_nqJSLio

126
Dạy trẻ biết kêu cứu, gọi người giúp 

đỡ khi gặp sự cố và nhận biết các số 
x x https://youtu.be/MfLFi0SjI5w

127
Nhận biết một số thông tin cơ bản 

của bản thân và gia đình
x x https://youtu.be/VXJimAu3KcI

128 Làm bánh Phở cuốn x x https://youtu.be/TuMiXr5C8NY

129 Dạy trẻ phơi quần áo x x https://youtu.be/VsuQsVY5F9s

130 Dạy trẻ kỹ năng  gọt củ, quả x x https://youtu.be/DfXDxtU6z0w

131
VĐ theo nhạc bài "Lời chào buổi 

sáng"
x x https://youtu.be/qnjaYqfjNAE

132 Dán trang trí quả Bóng x x https://youtu.be/wK8jFvZpSew

133 Bé chơi với đất nặn x x https://youtu.be/AbynGjQ2N1g

134
Dạy trẻ sử dụng một số đồ dùng 

trong bữa ăn hàng ngày
x x https://youtu.be/8FWOS_n6qWo

135 Dạy trẻ bỏ rác vào thùng x x https://youtu.be/JTIpBlwoJA4

136
Trẻ biết tự thay quần áo ướt, bẩn và 

để vào nơi quy định
x x https://youtu.be/iqoSnUtqG3A

137 Thoát hiểm khi gặp hỏa hạn x x https://youtu.be/p2Enw7jgmVI

138 Dạy trẻ đánh răng x x https://youtu.be/ZxZWUUpLOE0

139 An Toàn cho bé khi ở nhà x x https://youtu.be/exDXZdi1qOU

140 Bé đọc vè cùng cô bài " Vè kí hiệu" x x https://youtu.be/QwdoCi7Kd5U

141
Kể chuyện cho bé nghe "Xe Lu và 

xe Ca"
x x https://youtu.be/IwRGP83VVCI

142 Dạy bé học thuộc thơ " Ngăn nắp" x x https://youtu.be/pgRxfXix1Lc

https://youtu.be/lMl_nqJSLio
https://youtu.be/MfLFi0SjI5w
https://youtu.be/VXJimAu3KcI
https://youtu.be/TuMiXr5C8NY
https://youtu.be/VsuQsVY5F9s
https://youtu.be/DfXDxtU6z0w
https://youtu.be/qnjaYqfjNAE
https://youtu.be/wK8jFvZpSew
https://youtu.be/AbynGjQ2N1g
https://youtu.be/8FWOS_n6qWo
https://youtu.be/JTIpBlwoJA4
https://youtu.be/iqoSnUtqG3A
https://youtu.be/p2Enw7jgmVI
https://youtu.be/ZxZWUUpLOE0
https://youtu.be/exDXZdi1qOU
https://youtu.be/QwdoCi7Kd5U
https://youtu.be/IwRGP83VVCI
https://youtu.be/pgRxfXix1Lc
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143
Kể truyện cho bé nghe "Câu chuyện 

về giọt nước"
x x https://youtu.be/ZIx_Ra92hNI

144 Bé chơi xếp Chữ cái: h, k x x https://youtu.be/rbWyYcCgkGQ

145
Kể truyện cho bé nghe câu chuyện " 

Mùa hè ý nghĩa"
x x https://youtu.be/4Oy7pk-_kgM

146
Đọc thơ cho bé nghe: " Màu của 

quả"
x x https://youtu.be/UL-nb86SPrA

147 Cùng bé đọc "Vè nghề nghiệp" x x https://youtu.be/orWPiyykTGs

148 Dạy bé đọc thơ: "Giúp mẹ" x x https://youtu.be/uYB-wn65NB8

149
Kể chuyện cho bé nghe: Rùa con tìm 

nhà
x x https://youtu.be/PBBKil936MQ

150 Dạy bé đọc thơ "Bé đến lớp" x x https://youtu.be/jxLqoLYp1Xc

151 Kể truyện cùng con "Ba lưỡi rìu" x x Truyện kể cùng con: Ba lưỡi rìu 3-4 tuổi

152
Kể chuyện cho bé nghe: "Một phen 

sợ hãi"
x x kể chuyện cho bé nghe Một phen sợ hãi 4- 5 tuổi

153 Cùng bé đọc thơ "Tình bạn" x x Cùng bé đọc thơ: Tình bạn 4-5 tuổi

154
Hướng dẫn trẻ đọc truyện: " Cá Rô 

con lên bờ "
x x Hướng dẫn trẻ đọc truyện : Cá rô con lên bờ 4-5 tuổi

155 Dạy trẻ đọc thơ Bài thơ "Bé ơi" x x Thơ Bé ơi 4-5 tuổi

156 Cùng bé đọc thơ: "Bé đi cày" x x Thơ: Bé đi cày 4-5 tuổi

157
Kể chuyện cho bé nghe truyện 

"Thánh Gióng "
x x Truyện Thánh Gióng 4-5 tuổi

158 Mẹ và bé cùng đọc "Vè rau xanh" x x Mẹ cùng bé đọc: Vè rau xanh 4-5 tuổi

159
Kể chuyện cho bé nghe  "Khỉ và Cá 

Sấu"
x x Truyện Khỉ và cá sấu 4-5 tuổi

160 Bé vui đọc chữ x x Bé vui đọc chữ: 5-6 tuổi

https://youtu.be/ZIx_Ra92hNI
https://youtu.be/rbWyYcCgkGQ
https://youtu.be/4Oy7pk-_kgM
https://youtu.be/UL-nb86SPrA
https://youtu.be/orWPiyykTGs
https://youtu.be/uYB-wn65NB8
https://youtu.be/PBBKil936MQ
https://youtu.be/jxLqoLYp1Xc
https://youtu.be/EFmjko2oOk4
https://youtu.be/UeVmvdgdaDk
https://youtu.be/9mv-MrC38NM
https://youtu.be/c2hLhz1jyog
https://youtu.be/Do021Adnyn0
https://youtu.be/3tb_oChAJ5U
https://youtu.be/GrBUhvja2no
https://youtu.be/rgjgDtn8rWI
https://youtu.be/NIw9sA3xMWQ
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161 Cùng bé chơi tô màu Chữ cái u, ư x x Cùng bé chơi tô mầu chữ cái u,ư: 5-6 tuổi

162
Cùng bé vui đọc đồng dao" Nghé ọ 

nghé ơi"
x x Đồng dao nghé ọ: 5=6 tuổi

163 Làm quen Chữ cái p, q x x Làm quen chữ cái p.q 5-6 tuổi

164 Bé chơi ghép chữ cái s-x x x Bé chơi  ghép chữ s,x 5-6 tuổi

165 Bé chơi cùng chữ cái a, ă, â x x Trò chơi chữ cái a,ă, â 5-6 tuổi

166
Dạy bé đọc thơ Bài thơ "Mẹ và cơn 

mưa" 
x x Bài thơ" Mẹ và cơn mưa"- 5-6 tuổi

167
Kể chuyện cùng con: "Dê con nhanh 

trí"
x x truyện "Dê con nhanh trí" 5-6 tuổi

168
Kể chuyện cho bé  nghe "Kiến thi  an 

toàn giao thông"
x x Truyện Kiến thi an toàn giao thông 5-6 tuổi

169 Dạy bé  học thuộc thơ "Tay Ngoan"  x x Bài thơ: Tay ngoan 5-6 tuổi

170 Cùng bé đọc thơ Cô và mẹ x x Bài thơ: Cô và mẹ 5-6 tuổi

171 Đọc thơ cho bé nghe:  "Miệng xinh" x x Thơ Miệng xinh 18-24 tháng

172 Bé xem tranh con vật nuôi x x Bé xem tranh vật nuôi trong gia đình 18-24 tháng

173 Cùng bé xem tranh truyện "Cây Táo" x x Bé xem tranh truyện cây táo 24-36 tháng

174 Đọc thơ cho bé nghe:  " Xe đạp " x x bài thơ: Xe đạp 18-24 tháng

175 Cùng bé đọc thơ: "Con tàu"  x x Cùng bé đọc thơ "Con tàu" - 24-36 tháng

176
Kể chuyện cho bé nghe: "Buổi học 

đầu tiên của Vịt con"
x x

Kể chuyện cho bé nghe 

"Buổi học đầu tiên của Vịt con" - 24-36 tháng

177
Đọc thơ cho bé nghe Bài thơ: "Mưa 

rơi"
x x Đọc thơ cho bé nghe bài thơ "Mưa rơi" -18-24 tháng

178
Đọc thơ cho bé nghe Bài thơ "Củ cà 

rốt"
x x Đọc thơ cho bé nghe bài thơ "Củ cà rốt" - 18-24 tháng

https://youtu.be/TmHTHsXasPc
https://youtu.be/ZeprJ1ah5Uc
https://youtu.be/1KeyY63StYMLàm quen chữ cái p.q
https://youtu.be/lFpYOrJmI6g
https://youtu.be/kiRM8f9m7Ww
https://youtu.be/kJ3fRloWXJk
https://youtu.be/re47hs-ya-c?t=12
https://youtu.be/egnMEXI1onw
https://youtu.be/HSn8CmMyRgo
https://youtu.be/TznCgjpAdos
https://youtu.be/3G87nE7cQ2s
https://youtu.be/HunfofO5M94
https://youtu.be/5EwMowHnVrs
https://youtu.be/3mB2L7zYFWI
https://youtu.be/jPjC5V-YX7Q
https://youtu.be/nuewxgsMoVg
https://youtu.be/nuewxgsMoVg
https://youtu.be/y_EcNFGi5Ms
https://youtu.be/h3Cd-I308UA
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179
Cô dạy bé đọc thơ: " Đi học đúng 

giờ"
x x Cô dạy bé đọc thơ "Đi học đúng giờ" - 24-36 tháng

180
Đọc thơ cho bé nghe Bài thơ "Đi 

Dép"
x x Đọc thơ cho bé nghe bài thơ "Đi dép" - 18-24 tháng

181
Kể chuyện cho bé nghe: Cả nhà ăn 

Dưa hấu
x x https://youtu.be/_jbBDewhVpA

182
Kể chuyện cho bé nghe: "Truyện hai 

anh em Gà con" 
x x https://youtu.be/FT2QliPRifg

183 Đọc thơ cho bé nghe :"Cầu Vồng" x x https://youtu.be/TwbeGttsiKQ

184
Đọc thơ cho bé nghe:  Bài thơ "Con 

cá vàng" 
x x https://youtu.be/tXoLGGdY8nM

185
Dạy bé đọc bài thơ: Tết là bạn nhỏ

x x https://youtu.be/1RCQL7W2XVM

186 Dạy bé nói từ “không” x x https://youtu.be/6rNDSGuLuTI

187 Bí quyết giúp trẻ thích ăn rau xanh x x https://youtu.be/ohkK4YNspB0

188 Cách bảo quản thịt tươi lâu x x https://youtu.be/E6AGDBTAhb4

189 Cách xử lý khi trẻ bị kẹt ngón tay x x https://youtu.be/YkSHJ3LOxKk

190 Làm thạch rau câu từ quả dưa hấu x x https://youtu.be/hX18OKUdCZE

191
Sơ cứu vết thương cho trẻ khi bị trầy 

xước
x x https://youtu.be/wiLYFqIdupc

192
Cháo tôm đậu bắp, ngô vàng, món 

ăn giúp giảm tình trạng táo bón ở trẻ
x x https://youtu.be/Ah9hyfgDYOw

193 Không ăn kẹo vào buổi tối x x https://youtu.be/AMbn3nElv5w

194 Hướng dẫn làm sữa chua phô mai x x   https://youtu.be/JW9pZcfCUdc

195 Cách làm và sử dụng nước ép táo x x x x x https://youtu.be/-8ug0SC1W60

196 Cách nấu cháo hàu nấm đông cô x x x x x   https://youtu.be/yAjhJsszoNY

https://youtu.be/bnbDA0RKaY8
https://youtu.be/-AmopD-kc5w
https://youtu.be/_jbBDewhVpA
https://youtu.be/FT2QliPRifg
https://youtu.be/TwbeGttsiKQ
https://youtu.be/tXoLGGdY8nM
https://youtu.be/1RCQL7W2XVM
https://youtu.be/6rNDSGuLuTI
https://youtu.be/ohkK4YNspB0
https://youtu.be/E6AGDBTAhb4
https://youtu.be/YkSHJ3LOxKk
https://youtu.be/hX18OKUdCZE
https://youtu.be/wiLYFqIdupc
https://youtu.be/Ah9hyfgDYOw
https://youtu.be/AMbn3nElv5w
https://youtu.be/JW9pZcfCUdc
https://youtu.be/-8ug0SC1W60
https://youtu.be/yAjhJsszoNY
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197 Cách nấu sữa ngô x x x x x  https://youtu.be/O2NgkAxLJQQ

198 Dạy trẻ rửa tay bằng xà phòng x x https://www.youtube.com/watch?v=3W4gjaPwZgk

199 Hướng dẫn nấu món cháo lươn, bí đỏ x x https://youtu.be/OLQVeFyezek

200 Hướng dẫn làm món trứng hấp rau củ x x x x https://youtu.be/lgs0Y3DUp6w

201
Hướng dẫn làm món cháo trai rau 

ngót
x x https://youtu.be/_mBV_3CMW78

202 Hướng dẫn làm món súp bông cải x x https://youtu.be/9MuN_GGpV7c

203 Kỹ năng khi uống một số loại nước x x https://youtu.be/bSFlqFX6Wpo

204 Kỹ năng ăn một số trái cây x x https://youtu.be/aPmHFSzbdIA

205
Hướng dẫn phụ huynh nấu món súp 

khoai lang
x x https://youtu.be/DatlKA_I_0M

206
Hướng dẫn phụ huynh nấu món cháo 

gà, hạt sen, cà rốt
x x https://youtu.be/6FnBoEbOPrU

207 Trang trí đĩa cơm chú gấu x x https://youtu.be/Ci8v6WTCnWM

208 Cháo ngon dành cho bé x x x x x https://youtu.be/PaDgSQKINJQ

209 Một số món ăn từ gạo x x https://youtu.be/xVxCt7FpcAY

210 Nhận biết 4 nhóm thực phẩm x x https://youtu.be/klz7RUHHItI

211 Món ăn tăng cường rau xanh x x x x https://youtu.be/u6Vt0fKFtiA

212
Hướng dẫn làm Sữa chua đơn giản 

tại nhà
x x x x x https://youtu.be/To3MZs214A4

213
Hướng dẫn cách xử lý vết côn trùng 

cắn
x x x x x https://youtu.be/AU_aCE7w8f4

214 Cách xử trí ban đầu khi bị gãy tay x x https://youtu.be/61h-Pp6bejc

https://youtu.be/O2NgkAxLJQQ
https://www.youtube.com/watch?v=3W4gjaPwZgk
https://youtu.be/OLQVeFyezek
https://youtu.be/lgs0Y3DUp6w
https://youtu.be/_mBV_3CMW78
https://youtu.be/9MuN_GGpV7c
https://youtu.be/bSFlqFX6Wpo
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215 Đậu hũ non yến mạch, sốt trái cây x x https://youtu.be/06lVeJN_5TI

216 Làm món bánh Flan cho trẻ x x https://youtu.be/fMEpyNCWe-U

217 Cách chăm sóc trẻ bị sốt x x https://youtu.be/mpTyDkCeuAU

218 Tìm hiểu món mứt dừa x x https://youtu.be/YkRN9-Hjklg

219 Hướng dẫn làm Ruốc tôm x x https://youtu.be/nbpWR5vJXnQ

220 Hướng dẫn làm Kimbap (Cơm cuộn) x x https://youtu.be/BLg_azVJgC4

221 Hướng dẫn trẻ làm sinh tố bơ x x https://youtu.be/kvXCn_7Yqlc

222 Chăm sóc trẻ khi bị táo bón x x https://youtu.be/oPb-Arhn7qk

223 Hướng dẫn làm chả nem x x https://youtu.be/-e-UWQp_0qk

224
Một số loại hạt dinh dưỡng có lợi 

cho sức khỏe
x x https://youtu.be/BLg_azVJgC4

225 Cách làm sữa bí ngô x x https://youtu.be/OWl9SVIZtJM

226
Hướng dẫn cách massage bụng giúp 

trẻ ngăn ngừa và điều trị táo bón
x x https://youtu.be/_cIEEJwSfgY

227 Sơ cứu chảy máu cam x x https://youtu.be/wOL587J5ipU

228
Hướng dẫn trẻ làm món salat trộn 

rau, quả
x x https://youtu.be/r21NXjjYZik

229
Hướng dẫn sơ cứu khi trẻ bị đuối 

nước
x x https://youtu.be/xBMf7dMo9Ak

230
Cách nấu món cháo nấm tôm rau củ 

dành cho trẻ thừa cân- béo phì
x x x x x https://youtu.be/xlqnTTjMdS0

231
Lê chưng táo đỏ giải cảm, trị ho, 

tăng cường đề kháng
x x x x x https://youtu.be/psFN17tybYY

232
Cháo ếch rau mồng tơi dành cho trẻ 

suy dinh dưỡng
x x x x x https://youtu.be/JIb3PAiklU0
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233
Hướng dẫn cách sơ cứu khi trẻ bị 

bong gân
x x x x x https://youtu.be/idNZDk0s53k

234 Nhận biết thực phẩm giàu chất đạm x x https://youtu.be/16wxODHd9H4

235 Tìm hiểu bánh trôi bánh chay x x https://youtu.be/sWU0L_jkjiI

236 Ích lợi của sữa chua với sức khỏe x x https://youtu.be/vF5nPhltnho

237 Cách xử lý khi trẻ bị bỏng nước sôi x x https://youtu.be/UzNosKfh1qU

238
Một số lưu ý khi lên thực đơn cho 

trẻ béo phì
x x https://youtu.be/attHBvZJzrw

239 Cách xử lý khi trẻ bị hóc sặc x x https://youtu.be/zgfYKCFol_o

240
Phối hợp một số loại quả tạo đồ 

uống cho trẻ 
x x https://youtu.be/7Nk2Zv6ne8k

241 Xử lý khi trẻ bị bỏng nước sôi tại nhà x x x x x https://youtu.be/QlwEx4Y0fvc

242
Hướng dẫn nấu món Cháo cá hồi bí 

đỏ
x x https://youtu.be/GkGuOGLmklw

243 Chả trứng, tôm, thịt lá lốt x x https://youtu.be/t0_qQW5z5TU

244 Nhận biết món chè ngô x x https://youtu.be/2_ruqupz7sY

245 Hướng dẫn làm bánh piza x x https://youtu.be/Mpugm9ckvP8

246 Hướng dẫn làm bánh Bông lan x x https://youtu.be/IRuV9bJbG0w

247 Hướng dẫn nấu súp gà rau củ x x https://youtu.be/ims6-aM8x7E

248 Món cháo hỗ trợ cho trẻ bị sốt x x https://youtu.be/VGsMyMoozgM

249 Món cháo hỗ trợ cho trẻ bị tiêu chảy x x https://youtu.be/AzDl2sltYqc

250
Cách xử trí khi trẻ bị sốt co giật tại 

nhà
x x https://youtu.be/TdDxpAWmSMI

https://youtu.be/idNZDk0s53k
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251
Hướng dẫn chế biến một số món ăn 

cho trẻ mầm non tại nhà
x x https://www.youtube.com/watch?v=bsi22Bi7kNo&feature=youtu.be

252
Hướng dẫn trẻ nhận biết nhóm thực 

phẩm giàu chất bột đường
x x https://www.youtube.com/watch?v=a7UmyUvgcBA

253
Hướng dẫn trẻ nhận biết món ăn bữa 

phụ
x x https://www.youtube.com/watch?v=OL2RQSuaCtk

254 Nhận biết một số rau mùa hè x x https://youtu.be/7B8JJI7oRus

255
Hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ nhận 

biết một số thực phẩm giàu chất đạm 
x x https://youtu.be/LZFfCRUQjRw

256
Hướng dẫn làm bánh khoai lang bí 

đỏ
x x https://youtu.be/x6muAAex6V0

257
Hướng dẫn cách chế biến món cá 

hồi thịt lợn sốt cà chua
x x https://youtu.be/iUhK0wK6ODo

258 Lợi ích của trái cây đối với cơ thể x x https://youtu.be/rm6D6vtbC18

259 Cách vắt nước cam x x https://youtu.be/T6R6FXlhJWU

260 Vai trò của chất đạm đối với cơ thể x x x x x https://youtu.be/n2bftLUXfAE

261 Nặn quả tròn x x https://youtu.be/Ia6OwHdndKk

262 Tô màu quả cam x x https://youtu.be/eEvJ5nDS-Ic

263 Vẽ đàn cá x x https://youtu.be/ens7mwwWx48

264
Vỗ tay theo tiết tấu chậm bài:  Em đi 

qua ngã tư đường phố
x x https://youtu.be/Z7VufDYPyPg

265 Cùng làm diều giấy x x https://youtu.be/R_aA1iGVQgA

266
Dạy trẻ đặt lời theo giai điệu bài hát: 

Cả nhà thương nhau
x x https://youtu.be/C01PtYeXZa8

267
Dạy trẻ đặt lời theo giai điệu bài hát: 

Cho tôi đi làm mưa
x x https://youtu.be/x1diSHCX6A0

268
Dạy trẻ đặt lời theo giai điệu bài hát:

Rửa mặt như mèo
x x https://youtu.be/b7IS1_iQMb0

https://www.youtube.com/watch?v=bsi22Bi7kNo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a7UmyUvgcBA
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https://youtu.be/x6muAAex6V0
https://youtu.be/iUhK0wK6ODo
https://youtu.be/rm6D6vtbC18
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https://youtu.be/Ia6OwHdndKk
https://youtu.be/eEvJ5nDS-Ic
https://youtu.be/ens7mwwWx48
https://youtu.be/Z7VufDYPyPg
https://youtu.be/R_aA1iGVQgA
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269 Vận động minh họa: Đàn gà trong sân x x https://youtu.be/s8Pa_v6yAqM

270 Những chiếc lá kỳ diệu x x https://youtu.be/Nb8DmfvKcx4

271
Hát nghe: Gia đình nhỏ- hạnh phúc 

to
x x https://www.youtube.com/watch?v=TuVqJq65hrI

272
Dạy vỗ đệm theo nhạc bài hát “Cả 

nhà thương nhau”
x x https://www.youtube.com/watch?v=J9WHl_tK_U4

273 Tạo hình con cá từ lá cây x x https://www.youtube.com/watch?v=SKokPT433Dg

274 Dạy vận động: Đi tàu lửa x x https://www.youtube.com/watch?v=hGE5AUmL_9Q

275 Bé tập đánh răng x x https://www.youtube.com/watch?v=DzZE1x02L4I

276 Biểu diễn văn nghệ bài "Cá vàng bơi" x x https://www.youtube.com/watch?v=jGNmOc9x5WI

277 Vẽ đàn gà con x x https://www.youtube.com/watch?v=a66ax6CgisM

278 Vận động múa "Hoa lá mùa xuân" x x https://www.youtube.com/watch?v=_eE-EM8bFTA

279  Mặt trời  xoay x x https://www.youtube.com/watch?v=2pChpjI7dtY

280
Dạy trẻ vận động vỗ tay theo tiết tấu 

chậm bài bài hát:"Con cào cào"
x x https://www.youtube.com/watch?v=oYk956C3fmo

281
Dạy trẻ vận động vỗ tay theo nhịp 

bài hát:"Cái Bống"
x x https://www.youtube.com/watch?v=B1VDFzZq54Y

282
Dạy trẻ đặt lời theo giai điệu bài hát:

Lý cây xanh
x x https://www.youtube.com/watch?v=OpQbGPyMT_Y

283 Làm đồ chơi từ lõi giấy x x https://www.youtube.com/watch?v=SJQdkNXqiG4

284 Dạy hát: Bà còng đi chợ x x https://www.youtube.com/watch?v=3WSXjLWfTYg

285 Chú mèo cắm bút x x https://www.youtube.com/watch?v=y2dWZ0dQJ48

286
Dạy vỗ đệm theo nhạc bài hát “Em 

đi qua ngã tư đường phố” 
x x https://www.youtube.com/watch?v=mDcWkiG3It0
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287 Chú thỏ con x x https://studio.youtube.com/video/aCset2E-JNo/edit

288 Vẽ thuyền trên biển x x https://www.youtube.com/watch?v=0vPxFuMxZmI

289
Âm thanh kỳ diệu từ cốc nước thủy 

tinh
x x https://www.youtube.com/watch?v=UUzg4vpdO0Y

290 Trò chơi "Nghe thấu đoán tài" x x https://www.youtube.com/watch?v=XgaAn8EtvuY

291 Xử trí khi trẻ bị bỏng x x https://www.youtube.com/watch?v=qbwX5e0SYnM

292 Xử trí khi trẻ bị dị vật vào mắt x x https://www.youtube.com/watch?v=C_BbjY9HLk4

293 Xử trí khi trẻ bị sốt cao co giật x x https://www.youtube.com/watch?v=JuLBY1NebKQ

294 Cách bảo quản thực phẩm đơn giản x x https://www.youtube.com/watch?v=wp1D7ZVIo7A

295
Tuyên truyền phòng chống bệnh 

thừa cân, béo phì
x x https://www.youtube.com/watch?v=eJiFu8-9ARY

296
Cách xử trí khi trẻ bị táo bón do ăn 

uống
x x https://www.youtube.com/watch?v=7K0HU4pRL_k

297 Cách xử trí khi trẻ bị dị vật vào mũi x x https://www.youtube.com/watch?v=B7238hXmJxA

298
Hướng dẫn xử trí khi trẻ bị ngộ độc 

hoá chất
x x https://www.youtube.com/watch?v=XSXhWctP_SQ

299
Hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng 

đối với trẻ thừa cân béo phì
x x https://www.youtube.com/watch?v=Ahr5IkLtnrg

300
Phân loại một số thực phẩm giàu 

chất đạm và chất bột đường
x x https://www.youtube.com/watch?v=n-imr2ZytgI

301 Hướng dẫn xử trí khi trẻ bị ngạt nước x x https://youtu.be/SeJdby6mf-s

302
Hướng dẫn chế độ ăn cho trẻ bị thuỷ 

đậu
x x https://youtu.be/VbqHElqhxIw

303
Hướng dẫn xử trí khi trẻ bị dị vật 

vào tai 
x x https://youtu.be/iShJ-dAAE2E

304 Hướng dẫn xử trí cho trẻ bị thủy đậu x x https://youtu.be/IxfHhTyprus
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305 Nhận biết gọi tên một số loại quả  x x https://youtu.be/a33Dlbf3jfQ

306
Phân biệt kích thước to- nhỏ của một 

số loại quả
x x https://youtu.be/GsYmoN-e0xs

307 Hướng dẫn xử trí khi bị mèo chó cắn x x https://youtu.be/yru5CIQEzZU

308
Bệnh suy dinh dưỡng liên quan đến 

ăn uống 
x x https://youtu.be/YwoJ9AmCQcc

309 Cách bảo quản thực phẩm  hải sản x x https://youtu.be/m5Ho_xhsSPw

310 Xử trí khi trẻ bị đứt tay x x https://youtu.be/H7PZnvRCOw8

311 Con vật to hơn, con vật nhỏ hơn x x https://youtu.be/4WsfTVkNcX0

312 Cách làm sữa hạt cho trẻ mầm non x x https://youtu.be/pycj6yXV03k

313 Hướng dẫn xử trí khi trẻ bị điện giật x x https://youtu.be/T6XNNCBi300

314
Hướng dẫn xử trí khi trẻ

 bị chảy máu cam
x x https://youtu.be/MFJe0p8fJ48

315 Chế độ ăn cho trẻ bị táo bón x x https://youtu.be/lyGw5Wi8Bxk

316
Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng cho 

trẻ bị bỏng
x x https://youtu.be/a6Sr6NJY_ww

317 Hướng dẫn xử trí khi trẻ bị say nắng x x https://youtu.be/qwZVpB3VYqE

318 Hướng dẫn xử trí trẻ bị ngã x x https://youtu.be/mlWQKSroO9I

319 Một số thói quen ăn uống tốt x x https://youtu.be/Gt5si5_QuTg

320
Hướng dẫn chế độ ăn cho trẻ suy 

dinh dưỡng thấp còi 
x x https://youtu.be/0vhV-0pz2Ao

321  Nhận biết một số loại củ x x https://youtu.be/utzvVFS_0KM

322

Nhận biết nhóm thực phẩm giàu 

vitamin và muối khoáng (trên tháp 

dinh dưỡng) 

x x https://youtu.be/MOvYfICukrg

https://youtu.be/a33Dlbf3jfQ
https://youtu.be/GsYmoN-e0xs
https://youtu.be/yru5CIQEzZU
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https://youtu.be/H7PZnvRCOw8
https://youtu.be/4WsfTVkNcX0
https://youtu.be/pycj6yXV03k
https://youtu.be/T6XNNCBi300
https://youtu.be/MFJe0p8fJ48
https://youtu.be/lyGw5Wi8Bxk
https://youtu.be/a6Sr6NJY_ww
https://youtu.be/qwZVpB3VYqE
https://youtu.be/mlWQKSroO9I
https://youtu.be/Gt5si5_QuTg
https://youtu.be/0vhV-0pz2Ao
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323 Hướng dẫn trẻ cách gấp quần áo x x https://youtu.be/Lw-7sFenTzM

324 Truyện: Sự tích Hoa mào gà x x https://youtu.be/FYh2-GEZeb4

325
Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi bằng 

nguyên liệu có sẵn tại gia đình
x x https://youtu.be/Na6AAn6czOk

326 Cắt dán hoa mùa xuân x x https://youtu.be/NhwXcytowQU

327  Làm con cá từ giấy mầu hình tròn x x https://youtu.be/9-xUixoj6NM

328
 Vỗ tay theo phách bài hát" Mời bạn 

ăn"
x x https://youtu.be/IJdB7Nfys-c

329
Dạy trẻ HĐ với các mầu cơ 

bản(xanh, đỏ, vàng)
x x https://youtu.be/oessckQb-oU

330  Xé dán bông hoa x x https://youtu.be/HW_mVZB_Vmk

331 Tô mầu chùm bóng bay x x https://youtu.be/6yi4UBJwBvI

332 Vẽ Mưa x x https://youtu.be/tIbCANLud8A

333  Nghe hát bài  "Hoa của Mẹ" x x https://youtu.be/2EBCEOckAG4

334 Dạy trẻ hát bài" Mùa Hè đến" x x https://youtu.be/e9euTxqTxM0

335 Xếp nhà cho gia đình bé x x https://youtu.be/cnkPllrFU5M

336
 Vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát" 

Nhà của tôi"
x x https://youtu.be/3F5wHKoMUJM

337
Dạy trẻ từ 3 mầu pha trộn thành 

nhiều mầu mới
x x https://youtu.be/YhFpBbXrTBk

338 Làm tranh con cá từ lá cây x x https://youtu.be/eh6ZZZGtzsg

339 Vẽ Con Sâu x x https://youtu.be/j32op5qUKEg

340 Cắt dán Con Thỏ x x https://youtu.be/j5FDNWeAkmE

https://youtu.be/Lw-7sFenTzM
https://youtu.be/FYh2-GEZeb4
https://youtu.be/Na6AAn6czOk
https://youtu.be/NhwXcytowQU
https://youtu.be/9-xUixoj6NM
https://youtu.be/IJdB7Nfys-c
https://youtu.be/oessckQb-oU
https://youtu.be/HW_mVZB_Vmk
https://youtu.be/6yi4UBJwBvI
https://youtu.be/tIbCANLud8A
https://youtu.be/2EBCEOckAG4
https://youtu.be/e9euTxqTxM0
https://youtu.be/cnkPllrFU5M
https://youtu.be/3F5wHKoMUJM
https://youtu.be/YhFpBbXrTBk
https://youtu.be/eh6ZZZGtzsg
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341 Nghe hát"Cò Lả"- dân ca x x https://youtu.be/pn2d_nFNhB8

342 Xếp con sâu bằng lõi giấy vệ sinh x x https://youtu.be/neKFs7-4vV8

343
Dạy trẻ từ 4 mầu pha thành nhiều 

mầu mới
x x https://youtu.be/_BaRQGkbbbU

344 Dạy trẻ tạo hình từ đá cuội x x https://youtu.be/CM31C7Lx6yQ

345 Xé dán thuyền trên biển x x https://youtu.be/znU3kJtwuso

346  Dạy trẻ hát bài" Nhà Mình Rất vui" x x https://youtu.be/PF4gVoaSs64

347
Nghe hát  Bài "Trống cơm "- dân ca 

Bắc bộ 
x x https://youtu.be/DRUc0jDGB8k

348 Nghe hát bài "Lý kéo chài" x x https://youtu.be/Q3VRna-wKtM

349
Nặn một số loại quả " Quả cam, quả 

chuối"
x x https://youtu.be/NFvtTTA-RXA

350 Dạy trẻ xếp bông hoa bằng nút chai x x https://youtu.be/ST5bOQsHZOI

351
Nhận xét sản phẩm "Tạo khuôn mặt 

của bé"
x x https://youtu.be/RclGEMeSmFk

352
Nhận xét sản phẩm " Tranh vẽ ngôi 

nhà của bé"
x x https://youtu.be/iU1nJRU18iE

353
Nhận xét tranh xé dán thuyền trên 

biển 
x x https://youtu.be/Axx6j17zRco

354 Nặn con Thỏ x x https://youtu.be/AaC-JgsKavI

355
 Vận động bài  hát "Bé heo xinh 

tròn"
x x https://youtu.be/1XRMJGNrJCo

356 Nhận xét tranh Vẽ đán cá bơi x x https://youtu.be/kCdKWJUGV2w

357
Đếm và nhận biết số lượng trong 

phạm vi 4
x x https://youtu.be/ocEkUUm0JL8

358
Đếm và nhận biết số lượng trong 

phạm vi 5
x x https://youtu.be/k0gTWzoNeE8

https://youtu.be/pn2d_nFNhB8
https://youtu.be/neKFs7-4vV8
https://youtu.be/_BaRQGkbbbU
https://youtu.be/CM31C7Lx6yQ
https://youtu.be/znU3kJtwuso
https://youtu.be/PF4gVoaSs64
https://youtu.be/DRUc0jDGB8k
https://youtu.be/Q3VRna-wKtM
https://youtu.be/NFvtTTA-RXA
https://youtu.be/ST5bOQsHZOI
https://youtu.be/RclGEMeSmFk
https://youtu.be/iU1nJRU18iE
https://youtu.be/Axx6j17zRco
https://youtu.be/AaC-JgsKavI
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359
So sánh dài hơn - ngắn hơn của hai 

đối tượng
x x https://youtu.be/4b_hb01cLgc

360 Xếp xen kẽ 1-1 x x https://youtu.be/HOwmlBiGe3w

361 Nhận biết hình vuông, hình chữ nhật x x https://youtu.be/jPCD_voqgNM

362
Nhận biết trên, dưới, trước, sau của 

bản thân
x x https://youtu.be/02cbLR9gAVQ

363 Nhận biết hình tròn, hình tam giác x x https://youtu.be/oJ12vbA0FmM

364 Nhận biết tay phải, tay trái x x https://youtu.be/rE0a9lkzpmU

365 Nhận biết quả cam quả chuối x x https://youtu.be/iTBnIxg8bKg

366
Dạy trẻ đếm trên đối tượng trong 

phạm vi 3
x x https://youtu.be/AqL7bh5Smkg

367
Dạy trẻ đếm trên đối tượng trong 

phạm vi 2
x x https://youtu.be/b6hSCl37z64

368 Đồ dùng đồ chơi của bé x x https://youtu.be/ye7UWZCsVoE

369 Những quả bóng xinh x x https://youtu.be/a5YSHVxbbtE

370
Nhận biết gọi tên một số PTGT gần 

gũi
x x https://youtu.be/2ORZUbG730E

371 Nhận biết " Quả cam, quả chuối" x x https://youtu.be/q9p1NMDOyG4

372 Nhận biết vị chua vị ngọt x x https://youtu.be/MvKY0qkGUzs

373 Bé biết gì về ánh sáng x x https://youtu.be/KqvgsnaYQw8

374 Bé biết gì về đất x x https://youtu.be/y5qeTXardZk

375
Gộp và đếm 2 nhóm đối tượng cùng 

loại trong phạm vi 5
x x https://youtu.be/WxqLqy5yb7g

376
Gộp và đếm 2 nhóm đối tượng cùng 

loại trong phạm vi 3
x x https://youtu.be/CSv3uG045Hg

https://youtu.be/4b_hb01cLgc
https://youtu.be/HOwmlBiGe3w
https://youtu.be/jPCD_voqgNM
https://youtu.be/02cbLR9gAVQ
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https://youtu.be/rE0a9lkzpmU
https://youtu.be/iTBnIxg8bKg
https://youtu.be/AqL7bh5Smkg
https://youtu.be/b6hSCl37z64
https://youtu.be/ye7UWZCsVoE
https://youtu.be/a5YSHVxbbtE
https://youtu.be/2ORZUbG730E
https://youtu.be/q9p1NMDOyG4
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377 Tìm hiểu thời tiết nắng mưa x x https://youtu.be/BkT4KukV7ZA

378
Nhận biết, so sánh cao hơn, thấp hơn 

của hai đối tượng
x x https://youtu.be/_2Vr4aHs6JQ

379
So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng 

trong phạm vi 3
x x https://youtu.be/XeYP_AT3NE0

380
So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng 

trong phạm vi 4
x x https://youtu.be/-b5UMZys8GA

381 Nhận biết" Một và nhiều" x x https://youtu.be/OU0lEx7_Ijg

382
So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5
x x https://youtu.be/N91FAKY5pfo

383
Tìm hiểu tên gọi người thân địa chỉ 

gia đình bé
x x https://youtu.be/qpw2jkPMrhg

384 Tìm hiểu nghề bác sĩ x x https://youtu.be/FcLHjdCmeFM

385 Nhận biết các giác quan x x https://youtu.be/5hbwRQ2HID8

386
Nhận biết tên của bé, hình ảnh của 

bé qua gương
x x https://youtu.be/SzjD3kXFUJ0

387 Nhận biết người thân trong gia đình x x https://youtu.be/2Rx2N5z8wCI

388 Nhận biết" Hoa hồng, hoa cúc" x x https://youtu.be/vixm9WiH_ts

389 Khuôn mặt của bé x x https://youtu.be/cZTOyDoiY98

390 Người thân gia đình bé x x https://youtu.be/AERdHdjYml8

391 Nhân biết tập nói con mèo x x https://youtu.be/2011FXHVQew

392  Bí ẩn ngày và đêm x x https://youtu.be/yveNnhlHzM4

393 Những con số bí ẩn x x https://youtu.be/gtVbmf9Y2-I

394
Bé ghép các cặp đối tượng có mối 

liên quan 
x x https://youtu.be/tI-7ed0073o

https://youtu.be/BkT4KukV7ZA
https://youtu.be/_2Vr4aHs6JQ
https://youtu.be/XeYP_AT3NE0
https://youtu.be/-b5UMZys8GA
https://youtu.be/OU0lEx7_Ijg
https://youtu.be/N91FAKY5pfo
https://youtu.be/qpw2jkPMrhg
https://youtu.be/FcLHjdCmeFM
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https://youtu.be/SzjD3kXFUJ0
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395
Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn 

nước và cách bảo vệ
x x https://youtu.be/E5b5zoA22E8

396 Điều kỳ diệu của không khí x x https://youtu.be/oxvXkPaE7es

397 Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật x x https://youtu.be/mjsHYkjsLas

398 Bé cùng xem giờ x x https://youtu.be/KFXz7cUP_qg

399 Sắp xếp theo quy tắc x x https://youtu.be/l6gc7xB9csE

400
Chia nhóm đối tượng trong phạm vi 

8
x x https://youtu.be/msHIayeZMLQ

401 Nhận biết gọi tên khối cầu, khối trụ x x https://youtu.be/2DMwmx4H5sk

402
Bé nhận biết vị thức ăn ngọt, mặn, 

chua 
x x https://youtu.be/ABvPLLGsucg

403 Bé tìm hiểu về các mùa trong năm x x https://youtu.be/siCRdKGd_M0

404
Gia đình và các thành viên trong gia 

đình 
x x https://youtu.be/HoHD0hwFOnU

405  Sự kì diệu của phép đo x x https://youtu.be/kzGacN6mjow

406 Nhận biết ngày trên đốc lịch x x https://youtu.be/FlEYPUmEQFo

407 Bốn mùa bé yêu x x https://youtu.be/-sbQrNEugFE

408 Bé tìm hiểu về cát x x https://youtu.be/H6g8KaMel-U

409 Những nghề bé yêu x x https://youtu.be/gEa2vykrzHY

410
Nhận biết các tháng trong năm theo 

thứ tự
x x https://youtu.be/5_cWkCo-raA

411
Sự thay đổi sinh hoạt của con người 

theo mùa 
x x https://youtu.be/rMQcCmrtMFI

412
Mối liên hệ giữa con vật với môi 

trường sống
x x https://youtu.be/79vbiYuVp_s

https://youtu.be/E5b5zoA22E8
https://youtu.be/oxvXkPaE7es
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413 Phân loại đồ dùng gia đình x x https://youtu.be/JRin5fBVrN0

414
Dấu hiệu nhận biết trời nắng, trời 

mưa 
x x https://youtu.be/DmNohudx7iY

415
Các ngày trong tuần, nhận biết hôm 

qua-hôm nay- ngày mai 
x x https://youtu.be/ivfgm7JXC04

416 Khám phá xe đạp x x https://youtu.be/0X8Slo5xMtw

417 Bé tìm hiểu nghề làm bánh đa x x https://youtu.be/rqdqnDQIMEA

418 Xác định vị trí không gian x x https://youtu.be/v841nzKMscc

419 Đo các đối tượng bằng một đơn vị đo x x https://youtu.be/eBUSnvSjt1Q

420
Nhận biết nhóm số lượng trong 

phạm vi 8 
x x https://youtu.be/cJwG4g1j61Q

421
So sánh số lượng của 3 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 8
x x https://youtu.be/Y4y9RdGjkDY

422 Nhận biệt đôi bàn tay, bàn chân  x x https://youtu.be/yoNCmibq9Q8

423 Nhận biết một số bộ phận của cơ thể x x https://youtu.be/jAF22PcW_mo

424 Nhận biết xe máy x x https://youtu.be/GyDgnx-9Fow

425 Nhận biết tiếng kêu con vật x x https://youtu.be/J8MxVYPOWyk

426 Nhận biệt vật cứng- vật mềm x x https://youtu.be/A1hrKlyiCZ0

427 Nhận biết quả nhẵn và xù xì x x https://youtu.be/xp86k256VOg

428 Nhận biết vị chua-vị ngọt x x https://youtu.be/OBN_BI2_Gis

429 Nhận biết đồ dùng bát, thìa, ca x x https://youtu.be/pTHCZu27GcA

430 Bài tập thể dục sáng x x https://youtu.be/M3lgjnWNDK8
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431 Bài tập thể dục sáng x x https://youtu.be/-GOmsam7DfI

432 Bài tập thể dục sáng x x https://youtu.be/U-iqgG-5_Qc

433 Bài tập thể dục sáng x x https://youtu.be/w_EdDAW8v_c

434 Cắt thẳng một đoạn 10cm x x https://youtu.be/_GPj23gmsZM

435
Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng 

ngang
x x https://youtu.be/fiyaWZJcnL0

436 Xếp chồng các hình khối khác nhau x x https://youtu.be/Qx-ripNru6s

437 Bài tập thể dục sáng x x https://youtu.be/yrasPp_TOWc

438 Bài tập thể dục sáng x x https://youtu.be/LNE9dVQBQPA

439 Bài tập thể dục sáng x x https://youtu.be/9aTl_FI23Uo

440 Gấp con sâu x x https://youtu.be/FtVmJo_XKLI

441
Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 

đường kẻ rộng 40cm, dài 3-4m
x x https://youtu.be/6RLaoUdlOKA

442 Bài tập thể dục sáng x x https://youtu.be/cqGDxom_Ssk

443 Bài tập thể dục sáng x x https://youtu.be/lJw0cs5QVu0

444 Bật xa tối thiểu 50cm x x https://youtu.be/F3hKLLPt5Us

445 Đi nối bàn chân tiến, lùi x x https://youtu.be/9CIdPEGyu9I

446 Chạy chậm 100 - 120m x x https://youtu.be/hH_nI8I0PlM

447 Nhặt các vật nhỏ bằng 2 ngón tay x x https://youtu.be/mBWA1_jiSrM

448 Xâu vòng tay bằng hột hạt x x https://youtu.be/OjjmmystGaU
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449 Bò theo đường zíc zắc qua 3-4 điểm x x https://youtu.be/HGmzRVjOUUM

450 Ném trúng đích ngang bằng 1 tay x x https://youtu.be/rkHRLwz4MfA

451 Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh x x https://youtu.be/EzdAjwyby7E

452 Đi trong đường hẹp (3m x 0,2m) x x https://youtu.be/0ec1hnXRi8Q

453
Chạy thay đổi hướng theo 3-4 điểm 

zic zắc
x x https://youtu.be/TLXViP_OK2w

454
Tung bóng với cô ở khoảng cách xa 

2,5m
x x https://youtu.be/f8XUTBIUa3o

455 Bật tiến về phía trước x x https://youtu.be/nwuzt0eYgz0

456 Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn x x https://youtu.be/apvJJU-Fe9Q

457
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 

(2-3 lần)
x x https://youtu.be/WfHNsgvKfIA

458 Bò chui qua ống dài1,2 x 0,6m x x https://youtu.be/BCbPgjdgljA

459
Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 

2 tay
x x https://youtu.be/5SNanBNuQ9U

460 Ném xa bằng 2 tay x x
https://studio.youtube.com/video/bnB29PwhhuI/edit

461 Chuyền, bắt bóng qua chân x x
https://studio.youtube.com/video/5tMWCCGeILI/edit

462 Cài - cởi cúc, xâu - buộc dây x x
https://studio.youtube.com/video/vXLLvw8yLcg/edit

463 Xâu - luồn - buộc dây x x
https://studio.youtube.com/video/69VnfguTntA/edit

464
Bật tách chân, khép chân liên tục 

qua 7 ô
x x

https://studio.youtube.com/video/v9vvIdwhrwQ/edit

465 Đi trong đường hẹp x x
https://studio.youtube.com/video/COOpO9-st_w/edit

466 Ngồi lăn - bắt bóng với cô x x
https://studio.youtube.com/video/2a3DVvTsgwI/edit

https://youtu.be/HGmzRVjOUUM
https://youtu.be/rkHRLwz4MfA
https://youtu.be/EzdAjwyby7E
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https://studio.youtube.com/video/v9vvIdwhrwQ/edit
https://studio.youtube.com/video/COOpO9-st_w/edit
https://studio.youtube.com/video/2a3DVvTsgwI/edit


TT Tên video học liệu Đường link youtube

T
h

ể 
ch

ất

N
h

ận
 t

h
ứ

c

N
g

ô
n

 n
g

ữ

T
C

- 
K

N
X

H

T
h

ẩm
 m

ỹ

N
D

 -
 C

S
S

K

N
h

à 
tr

ẻ

3
 t

u
ổ

i

4
 t

u
ổ

i

5
 t

u
ổ

i

Thuộc lĩnh vực

giáo dục chủ đạo

Dành cho 

đối tượng trẻ

467 Đứng ném bóng qua dây x x
https://studio.youtube.com/video/0XNG8W8tPrY/edit

468 Bò chui qua cổng x x
https://youtu.be/stlAZPcqZNM 

469 Bật qua vạch kẻ x x
https://youtu.be/0pX5K2UF8Io

470
Bò trườn qua vật cản (cao 10-15cm, 

rộng khoảng 20-25cm)
x x https://www.youtube.com/watch?v=Oqoj49jLzZk

471 Bò thẳng hướng trong đường hẹp x x https://www.youtube.com/watch?v=PN6gi3PShkA

472
Khám phá nguồn sáng và sự cần 

thiết của ánh sáng đối với cuộc sống 
x x https://youtu.be/h99enVzr5k8\

473
Gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng 

trong phạm vi 3, đếm và nói kết quả. 
x x https://youtu.be/2ErKsMyi9xs

474 Bé làm quen với số 5 x x https://youtu.be/8J1YvqYyGYM

475 Dạy trẻ sắp xếp theo qui tắc ABC x x https://youtu.be/xLiDklnIpQc

476 Những viên sỏi kì diệu x x https://www.youtube.com/watch?v=NBBnWRF4zEY

477 Khám phá một số loại quả x x https://youtu.be/_Igp5HOaplU

478
So sánh phân loại con vật theo 1-2 

dấu hiệu
x x https://youtu.be/BE3CqLPOKqs

479
Tìm hiểu một số đặc điểm, tính chất 

của nước
x x https://www.youtube.com/watch?v=8pqrauCJF3Q

480
Đếm đến 3, nhận biết nhóm có 3 đối 

tượng
x x https://youtu.be/95Dr4KlkoDY

481 Tách gộp trong phạm vi 3 x x https://www.youtube.com/watch?v=Uxqk-XdFRt8

482
Nhận biết chữ số 2, đếm trên các đối 

tượng giống nhau, đếm đến 2 đếm 
x x https://youtu.be/gsm5zs3JYJM

483
So sánh nhóm 2 đối tượng và đếm 

trong phạm vi 4 bằng các cách khác 
x x https://youtu.be/gqvG18kvtzs

484 Tách gộp trong phạm vi 4 x x https://www.youtube.com/watch?v=OgJVFkzu3vU
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https://www.youtube.com/watch?v=PN6gi3PShkA
https://youtu.be/h99enVzr5k8/
https://youtu.be/2ErKsMyi9xs
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485
Tách một nhóm đối tượng có số 

lượng là 5 thành các nhóm nhỏ hơn
x x https://www.youtube.com/watch?v=7JFjIcMU_wo&t=6s

486
Dạy trẻ đo dung tích của 2 đối tượng 

bằng 1 đơn vị đo
x x https://youtu.be/ehk5ByQfCxw

487
So sánh sự giống nhau và khác nhau 

giữa hình tròn và hình tam giác
x x https://www.youtube.com/watch?v=XPhIgj7Me5c

488
Dạy trẻ xác định phía trên, phía 

dưới, phía trước, phía sau của đồ vật 
x x https://youtu.be/oxdeWRfYq-A

489
So sánh thêm bớt nhóm đối tượng 

trong phạm vi 3
x x https://youtu.be/yZO9PCpGbbQ

490 Đo độ dài 1 vật bằng 1 đơn vị đo x x https://youtu.be/UWh18552PiI

491 Xếp tương ứng 1-1 x x https://youtu.be/U_MJd7bA1EE

492 Gia đình thân yêu của bé x x https://youtu.be/MDk-Ch6wcWs

493 Tìm hiểu về ngày tết nguyên đán x x https://youtu.be/HFsfEXvauR8

494 Nhận biết quả cam - quả chuối x x https://youtu.be/3IzrsmchhnE

495 Đôi bàn tay x x https://www.youtube.com/watch?v=WbLz9QRptag

496
Nhận biết tên cô giáo và các bạn 

trong lớp
x x https://www.youtube.com/watch?v=_PDLHnMzEPA

497 Tên công việc của bố mẹ x x https://www.youtube.com/watch?v=hsqMnvJxNNw

498 Thể dục sáng (Bài 7) x x https://youtu.be/nTsT4IwpR4c

499 Thể dục sáng (Bài 8) x x https://youtu.be/eOUyhXdc5vU

500
Cắt, xé theo đường viền thẳng và 

cong của các hình đơn giản
x x https://youtu.be/cJvpER9iBi0

501
Đi thay đổi hướng theo 3-4 điểm zic 

zắc
x x https://youtu.be/bTVAJekwkEw

502 Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng x x https://youtu.be/QAgQMl5J6lw
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https://youtu.be/UWh18552PiI
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503
Bò/trườn theo hướng thẳng trong 

đường hẹp (3m x 0,4m)
x x https://youtu.be/-8CmjLO46GI

504
Bò chui qua cổng/dây (cao 40cm, 

rộng 40cm) 
x x https://youtu.be/qzoAETQdZlY

505 Ném xa bằng 1 tay x x https://youtu.be/tiZuCjNVt0U

506 Bật nhảy tại chỗ x x https://youtu.be/gXBQRBTTFQM

507 Bật xa 25 cm x x https://youtu.be/_ntrNB9wJnk

508 Cài, cởi cúc to x x https://youtu.be/152tccj4H_k

509 Thể dục sáng (Bài 1) x x https://youtu.be/PQxF5Z6uxhA

510 Thể dục sáng (Bài 2) x x https://youtu.be/O9WtzGKlfe4

511 Thể dục sáng (Bài 3) x x https://youtu.be/q5v1Yajxqic

512 Thể dục sáng (Bài 4) x x https://youtu.be/gxE6XKSUKps

513 Thể dục sáng (Bài 5) x x https://youtu.be/e6dXlvpADho

514 Thể dục sáng (Bài 6) x x https://youtu.be/64PzSLB7nsw

515 Đi bước lùi x x https://youtu.be/Ipq9r3dnd-s

516 Trườn theo hướng thẳng x x https://youtu.be/NQ27BTwSNC0

517 Tung bắt bóng với người đối diện x x https://youtu.be/HgjgECtu_TA

518 Bật tách chân, khép chân qua 5 ô x x https://youtu.be/24kvGfTLndg

519 Đan tết sợi đôi x x https://youtu.be/GFTgKmM6vqo

520 Đi trên dây x x https://youtu.be/xaEG1jPDo40
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521
Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 

đường kẻ rộng 40cm, dài 4-5m
x x https://youtu.be/Ci9_lqIwCdM

522 Đi, đập và bắt bóng nẩy x x https://youtu.be/iP7ttfC9-1g

523
Ném và bắt bóng bằng hai tay từ 

khoảng cách xa 4m
x x https://youtu.be/tTdyq0LYfQc

524
Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ 

tuya, 
x x https://youtu.be/f1TDni2tods

525
Đi theo hướng thẳng (đoạn đường 

1,8 - 2m)
x x https://www.youtube.com/watch?v=lIrz0nZK9Yw

526 TDS: Bài Chim sẻ x x https://www.youtube.com/watch?v=EDUCYc9Tcfo

527 TDS: Chú gà trống x x https://www.youtube.com/watch?v=uFgcv5CXEmQ

528 TDS: Tập với quả x x https://www.youtube.com/watch?v=mJdL-7wPWpA

529 TDS: Cây cao cây thấp x x https://www.youtube.com/watch?v=C2BAaURRbv0

530 TDS: Máy bay x x https://www.youtube.com/watch?v=v6R-XiG73b0

531 TDS: Tập với nơ x x https://www.youtube.com/watch?v=4We7tCx7re4

532
Bò thẳng hướng có mang vật trên 

lưng (3m)
x x https://www.youtube.com/watch?v=SissDxJ_CiY

533
Đi trong đường hẹp (dài 3m, rộng 

25cm) có bê vật trên tay
x x https://www.youtube.com/watch?v=FH_jXskvCxc

534
Đá bóng lăn xa lên trước tối thiểu 

1,5m
x x https://www.youtube.com/watch?v=NjwXKE32inY

535
Tung - bắt bóng với cô ở khoảng 

cách 1m
x x https://www.youtube.com/watch?v=mr4RXuoeRGs

536
Ném xa lên phía trước bằng một tay 

(tối thiểu 1,5m)
x x https://www.youtube.com/watch?v=Uhms9naTKic

537 Tập cài, cởi cúc áo to x x https://www.youtube.com/watch?v=jEsA2F4wDXk

538 Chồng, xếp 6 - 8 khối x x https://www.youtube.com/watch?v=lcUPFd9bJ8I
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